
 
 

 BIỂU PHÍ DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ 

(Dành cho Khách hàng Cá nhân – Áp dụng từ ngày 01/07/2017) 

TT KHOẢN MỤC 

KÊNH GIAO DỊCH 

Internet 

Banking  
Mobile Banking  SMS Banking 

1 Đăng ký và duy trì dịch vụ    

1.1 Đăng ký dịch vụ Miễn phí 

1.2 Phí duy trì dịch vụ 

1.2.1 Phí duy trì dịch vụ Gói cơ bản 

1.2.1.1 Khách hàng dùng riêng lẻ từng dịch vụ 6.000 VND/tháng 6.000 VND/tháng 
8.000 

VND/tháng 1.2.1.2 
Khách hàng dùng cả hai dịch vụ IB, 

MB 
6.000 VND/tháng 

1.2.2 Phí duy trì dịch vụ Gói cao cấp 

1.2.2.1 Khách hàng dùng riêng lẻ từng dịch vụ 9.000 VND/tháng 9.000 VND/tháng 8.000 

VND/tháng 1.2.2.2 Khách hàng dùng cả hai dịch vụ IB,MB 9.000 VND/tháng 

 KHOẢN MỤC MỨC PHÍ TỐI THIỂU TỐI ĐA 

2 Phí giao dịch và thanh toán 

2.1 
Chuyển khoản trong hệ thống NCB 

(từ tài khoản đến tài khoản) 
1.000VND/giao dịch 

2.2 

Chuyển  khoản cho người nhận bằng 

CMND trong hệ thống NCB (từ tài 

khoản – nhận tiền mặt) 

0,02% 10.000 VND  

2.3 Chuyển khoản ngoài hệ thống NCB 

2.3.1 Kênh chuyển tiền thông thường 

2.3.1.1 Giá trị  500 triệu 0,01% 7.000 VND/giao dịch  

2.3.1.2 Giá trị ≥ 500 triệu 
Trước 15h 0,02% 20.000 VND 400.000 VND 

Sau 15h 0,04% 20.000 VND 500.000 VND 

2.3.2 Kênh chuyển tiền nhanh 24/7 
9.000 VND/giao dịch (Áp dụng với tất cả các loại sản phẩm 

TKTT KHCN) 

Ghi chú: 

1. Biểu phí này chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT). 

2. Mục 2.1: Không áp dụng đối với các tài khoản Payroll, tài khoản thông minh, tài khoản phụ nữ và các giao dịch chuyển khoản cùng 

CIF. 

 

 



 
 

HẠN MỨC DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ 

(Dành cho Khách hàng Cá nhân) 

 

TT NỘI DUNG 
HẠN MỨC GIAO DỊCH (VND) 

Gói cơ bản Gói cao cấp 

1 Chuyển tiền trong hệ thống NCB 

 

Giá trị tối thiểu/giao dịch 10.000 Không giới hạn 

Giá trị tối đa/giao dịch 300.000.000 500.000.000 

Tổng giá trị tối đa/ngày 1.000.000.000 2.000.000.000 

Hạn mức giao dịch chuyển tiền trong hệ thống NCB cho những tài khoản trong cùng một CIF: 

Không giới hạn. 

2 Chuyển tiền ngoài hệ thống NCB 

 

Giá trị tối thiểu/giao dịch 50.000 Không giới hạn 

Giá trị tối đa/giao dịch 200.000.000 500.000.000 

Tổng giá trị tối đa/ngày 500.000.000 1.000.000.000 
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  3 
Chuyển tiền vãng lai trong NCB 

 

Giá trị tối thiểu/giao dịch 50.000 Không giới hạn 

Giá trị tối đa/giao dịch 200.000.000 500.000.000 

Tổng giá trị tối đa/ngày 500.000.000 1.000.000.000 

 


